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STT Tên dịch vụ công 

I.  Lĩnh vực Chăn  nuôi và Thú y 

1. 1 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

2. 2 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức 

ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

3. 3 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện  chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô 

lớn 

4. 4 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện  chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn 

II.  Lĩnh vực Trồng trọt 

5. 5 
Cấp quyết định, phục hồi quyết định công nhận  cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, 

cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính 

III. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

6. 6 Xác nhận bảng kê lâm sản 

IV. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác  và Phát triển nông thôn 

7. 7 Công nhận làng nghề  

8.  Công nhận nghề truyền thống 

9. 9 Công nhận làng nghề truyền thống 

V.  Lĩnh vực Thủy lợi 

10. 1 

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô 

nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

VI. Lĩnh vực Thủy sản 

11. 1 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 

kinh tế vốn có vốn đầu tư nước ngoài) 
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